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ngữ
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01 Nguyễn Thị Thùy Ngân 10/5/1985 GVCN - MG 5 - 6 tuổi A 12/12 x x Xê Đăng B CB

02 Nguyễn Thị Minh Hồng 26/5/2000 GVCN - MG 5 - 6 tuổi A 12/12 x B1 CB

03 Nguyễn Thị Hồng Thắm 06/09/1993 GVCN - MG 5 - 6 tuổi B 12/12 x x B B

04 Nguyễn Thị Kim Huệ 01/9/1984 GVCN - MG 5 - 6 tuổi B 12/12 x x Xê Đăng B CB

05 Nguyễn Bảo Trâm 21/8/1996 GVCN - MG 5 - 6 tuổi C 12/12 x x B A

06 Lường Thị Bích Ngọc 13/12/1999 GVCN - MG 5 - 6 tuổi C Thái 12/12 x B CB

07 Nguyễn Thị Thảo Vi 06/10/1995

GVCN - MG Ghép 4,5 tuổi 

K1 12/12 x x B1 B

08 Lê Thị Thuý Điệp 02/7/1995

GVCN - MG Ghép 4,5 tuổi 

K1 12/12 x CB

09 Dương Thị Thủy 01/9/1992

GVCN - MG Ghép 3,4,5 

tuổi K2 12/12 x TA B

10 Phạm Thị Hồng Thuý 10/8/1999

GVCN - MG Ghép 3,4,5 

tuổi K2 12/12 x B
ƯDVP 

nâng cao

TC 10 1 5 6 4 2

Trình độ chuyên môn Chứng chỉ

Ghi chú

Đăk Tô, ngày 04 tháng 9 năm 2024

              Mai Thị Hà

Người lập biểu

Trìn

h độ 

học 

vấn

           UBND HUYỆN ĐĂK TÔ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON BÌNH MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH TRÍCH NGANG GIÁO VIÊN DẠY LỚP MẪU GIÁO 5 TUỔI

NĂM HỌC 2024- 2025 

ST

T
Họ và tên Ngày sinh Chức vụ

Dân 

tộc

Tôn 

giáo

Đảng 

viên


